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ABSTRACT
Purpose: To evaluate the users' feelings after two months of using Magnesium alkaline 
ionized water. 

Methods: Cross-sectional descriptive study, using questionnaires on 134 people in 
Cam Thanh commune, Cam Lo district, Quang Tri province after two months of using  
Magnesium alkaline ionized water. 

Results: 90.3% did not notice any unusual smell when drinking; 51.5% did not notice 
any difference between alkaline ionized water and regular filtered water, 21.1% found it  
sweeter, 15.7% found it cooler and 9.7% found it more fishy than regular water. 93.3% 
found the water clear and colorless. 52.2% of the study subjects had positive feelings, 
including: 22.4% found it easier to digest, 17.9% found it effective for weight loss, 11.9% 
found their skin more beautiful. Some signs of risk of digestive, cardiovascular and  
neurological diseases were reduced Some common health complaints related to the  
digestive, cardiovascular, and nervous systems were relieved. 

Conclusions: The majority of research subjects after two months of initial use of alkaline 
magnesium ionized water had generally positive feelings.
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ABSTRACT
Mục tiêu: Đánh giá cảm nhận của người sử dụng sau hai tháng dùng nước ion kiềm Magie. 

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang bằng bảng hỏi trên 134 người tại xã 
Cam Thành huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị sau 2 tháng sử dụng ion kiềm Magie. 

Kết quả: 90,3% khi uống không thấy có mùi bất thường; 51,5% không nhận thấy có sự khác 
nhau giữa nước ion kiềm với nước lọc thông thường, 21,1% thấy ngọt hơn, 15,7% thấy mát 
hơn và 9,7% thấy tanh hơn nước thường dùng. 93,3% thấy nước trong suốt, không có màu. 
52,2% đối tượng nghên cứu có cảm nhận tích cực trong đó: 22,4% thấy dễ tiêu hóa hơn, 
17,9% thấy có tác dụng giảm cân, 11,9% thấy da đẹp hơn. Một số biểu hiện khó chịu về 
sức khoẻ phổ biến liên quan đến các cơ quan tiêu hoá, tim mạch, thần kinh có sự thuyên 
giảm. 

Kết luận: Đa số đối tượng nghiên cứu sau hai tháng sử dụng nước ion kiềm Magie bước 
đầu đều có cảm nhận chung tích cực. 

Từ khóa: Nước sạch, nước ion kiềm, Magie. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nước ion kiềm là loại nước được tạo ra từ công nghệ 
điện giải giúp phân tách các phân tử nước thành 2 
dạng ion là ion H+ và ion OH-. Đặc tính nổi bật của 
loại nước này chính là có có tính kiềm tự nhiên và 
độ pH lớn hơn 7, trong đó khoảng pH từ 8,5 – 9,5 
được đánh giá là tốt cho sức khỏe người dùng. Theo 
khuyến cáo của các chuyên gia y tế, uống nước ion 
kiềm giàu khoáng chất và chất chống oxy hóa tự 
nhiên có thể hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, bảo vệ cơ 
thể và góp phần điều trị một số tình trạng bệnh lý [1]. 
Nước ion kiềm được sản xuất qua phương pháp điện 
phân hoặc dùng vật liệu tạo kiềm để làm cho nước 
có tính kiềm, có thể bắt nguồn từ loại nước không 
chứa khoáng nhưng có thể được xử lý để bổ sung 
thêm khoáng chất sau đó như ion Mg2+. Magiê là một 
khoáng chất cần thiết để cơ thể có thể vận hành tốt. 
Magie tham gia vào hàng trăm quá trình quan trọng 
của cơ thể, bao gồm quá trình kiểm soát cách thức 
hoạt động của cơ bắp và dây thần kinh. Ion Magie 
có thể giúp cơ thể chống viêm và giải quyết các vấn 
đề về sức khỏe, giúp bơm máu đến tim, các lượng 
khoáng chất phù hợp có thể làm giảm khả năng nhịp 

tim không đều, bệnh tim hoặc đau tim [2].

Trên thế giới, nước điện giải ion kiềm đã được báo 
cáo là có tác dụng trong điều trị béo phì, chống oxy 
hóa, giảm nồng độ acid uric máu... [3], [4]. Tuy nhiên, 
tại Việt Nam chưa có nghiên cứu, báo cáo nào về tác 
dụng của nước điện giải ion kiềm nói chung và nước 
ion kiềm Magie nói riêng trên người sử dụng. Chúng 
tôi thực hiện nghiên cứu này với mục tiêu: 

Đánh giá cảm nhận của người sử dụng sau hai tháng 
dùng nước ion kiềm Magie.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Toàn bộ người trên 18 tuổi, làm việc tại UBND xã 
Cam Thành, Công ty TNHH Tiến Phong Cam Lộ xã 
Cam Thành huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị không mắc 
bệnh hiểm nghèo, cấp tính đồng ý tham gia nghiên 
cứu.
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- Tiêu chí chọn vào

+ Người trên 18 tuổi, làm việc tại việc tại UBND xã 
Cam Thành, Công ty TNHH Tiến Phong Cam Lộ xã 
Cam Thành huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị đồng ý sử 
dụng nước ion kiềm Magie.

+ Người đọc hiểu tiếng Việt.

+ Người có thông tin liên lạc đầy đủ, rõ ràng,…

+ Người đồng ý sử dụng nước ion kiềm Magie hằng 
ngày trong 2 tháng liên tiếp với lượng tối thiểu 1,5l/1 
người/1 ngày.

+ Người đồng ý tham gia nghiên cứu và trở lại xét  
nghiệm sau 2 tháng sử dụng nước ion kiềm Magie. 

- Tiêu chuẩn loại trừ

+ Người hiện đang mắc bệnh hiểm nghèo, cấp tính 
trong vòng 1 tháng trước nghiên cứu, trong quá trình 
nghiên cứu.

+ Người không sử dụng thường xuyên nước ion kiềm 
Magie.

+ Người dân không đồng ý tiếp tục tham gia nghiên 
cứu hoặc không trở lại xét nghiệm sau 2 tháng sử 
dụng nước ion kiềm Magie.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. 

- Cỡ mẫu

+ Sau 2 tháng nghiên cứu, loại bỏ những đối tượng 
nghiên cứu không đạt yêu cầu (chuyển công tác, 
không sử dụng thường xuyên nước ion kiềm Magie, 
không đồng ý xét nghiệm lần 2), số mẫu đáp ứng tiêu 
chuẩn được đưa vào phân tích là: 134 người.

- Phương pháp chọn mẫu

Chọn mẫu toàn bộ người trên 18 tuổi, làm việc tại 
UBND xã Cam Thành, Công ty TNHH Tiến Phong 
Cam Lộ xã Cam Thành huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị 
không mắc bệnh hiểm nghèo, cấp tính đồng ý tham 
gia nghiên cứu.

+ Số đối tượng nghiên cứu đáp ứng tiêu chuẩn đầu 
vào: 206 người.

- Các bước tiến hành nghiên cứu

Sau khi lựa chọn đối tượng thỏa mãn tiêu chuẩn 
chọn vào nghiên cứu:

+ Thực hiện khảo sát lần một về những vấn đề sức 
khỏe mà đối tượng nghiên cứu gặp phải, khám sức 
khỏe lần một.

+ Cung cấp nước ion kiềm uống 3387 hằng ngày cho 
đối tượng nghiên cứu theo nhu cầu của từng người 
trong thời gian hai tháng bằng cách lắp đặt hệ thống 
lọc nước công nghiệp công xuất 100l/giờ tại các địa 

điểm nghiên cứu, bình chứa nước 2l cho các đối 
tượng nghiên cứu. 

+ Thực hiện khảo sát lần hai về những vấn đề sức 
khỏe mà đối tượng nghiên cứu còn gặp phải, phỏng 
vấn, hỏi ý kiến cảm nhận, suy nghĩ hoặc trải nghiệm 
cá nhân của đối tượng nghiên cứu về màu, mùi, vị 
nước uống ion kiềm Magie, ảnh hưởng của nước 
uống ion kiềm Magie đến sức khỏe bản thân qua 
phiếu nghiên cứu sau hai tháng sử dụng nước ion 
kiềm Magie.

- Tổng hợp số liệu nghiên cứu

Thiết bị nghiên cứu

+ Máy lọc nước ion kiềm Magie đạt chuẩn đã được 
cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số: 2-2022-
00240 theo quyết định số 81976/QĐ-SHTT ngày 
16/10/2023.

+ Bảng hỏi khảo sát đánh giá của đối tượng nghiên 
cứu.

Phân tích và xử lý số liệu

+ Thống kê mô tả biến số định tính dưới dạng tần số, 
tỉ lệ phần trăm, Thống kê mô tả biến số định lượng 
liên tục dưới dạng trung bình và độ lệch chuẩn.

+ Số liệu được phân tích với phần mềm thống kê 
SPSS phiên bản 22.0.

2.3. Đạo đức nghiên cứu

Nghiên cứu tuân thủ các quy định về mặt y đức trong 
nghiên cứu y sinh học. Các thông tin thu được chỉ 
sử dụng cho mục đích nghiên cứu và được bảo mật. 
Nhóm tác giả cam kết không có xung đột lợi ích trong 
nghiên cứu. 

3. KẾT QUẢ

3.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu

Độ tuổi của đối tượng tham gia nghiên cứu trong 
đề tài này là 18-71 tuổi, trung bình là: 36,18 ± 10,24 
tuổi, nhóm tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất là nhóm tuổi 
31-50 tuổi với 58,2%.

3.2. Cảm nhận chủ quan về chất lượng nước ion 
kiềm Magie

Bảng 1. Cảm nhận chủ quan  
về chất lượng nước ion kiềm Magie

Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ %

Mùi của 
nước

1. Không 111 90,3%

2. Có (Tanh) 13 9,7%
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Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ %

Vị của 
nước

1. Không 
có sự khác 

nhau với 
nước lọc 

thông 
thường

69 51,5%

2. Ngọt hơn 31 23,1%

3. Mát hơn 21 15,7%

4. Tanh hơn 13 9,7%

5. Mặn hơn 0 0,0

Màu của 
nước

1. Trong 
suốt, không 

có màu
125 93,3%

2. Có cặn 
lắng 4 3,0%

3. Vẩn đục 5 3,7%

Nhận xét:  Cảm nhận chủ quan của người tham gia 
nghiên cứu về chất lượng nước ion kiềm Magie cho 
thấy: 90,3% khi uống không thấy có mùi bất thường, 
9,7% thấy có mùi tanh hơn nước thường dùng. 
51,5% không nhận thấy có sự khác nhau giữa nước 
ion kiềm với nước lọc thông thường, 21,1% thấy ngọt 
hơn, 15,7% thấy mát hơn và 9,7% thấy tanh hơn nước 
thường dùng. 93,3% thấy nước trong suốt, không có 
màu trong khi 3,0% thấy có cặn lắng và 3,7% phát 
hiện nước có vẩn đục.

3.3. Cảm nhận chung về tác dụng của nước ion 
kiềm Magie

Bảng 2. Cảm nhận chung  
về tác dụng của nước ion kiềm Magie

Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ %

1. Dễ tiêu hoá hơn 30 22,4%

2. Giảm cân 24 17,9%

3. Da đẹp hơn 16 11,9%

4. Không thay đổi gì 64 47,8%

Nhận xét:  Cảm nhận chung về tác dụng của người 
dùng nước ion kiềm Magie cho thấy 52,2% có cảm 
nhận tích cực, trong đó: 22,4% thấy dễ tiêu hóa hơn, 
17,9% thấy có tác dụng giảm cân, 11,9% thấy da đẹp 
hơn.

3.4. Cảm nhận về tác động của nước ion kiềm  
Magie tới một số biểu hiện bệnh lý

Bảng 3. Tác động của nước ion kiềm Magie  
tới các biểu hiện bệnh lý 

Triệu 
chứng

Thay đổi

Giảm 
nhiều Giảm ít

Không 
thay 
đổi

Tăng 
nặng 
hơn

Ợ hơi, 
ợ chua, 

đau nóng 
thượng vị 

(n=56)

12 
(21,4%)

14 
(25,0%)

30 
(53,6%) 0 (0,0)

Tim đập 
nhanh, hồi 
hộp, căng 
thẳng, lo 
âu (n=40)

4 
(10,0%)

9 
(22,5%)

22 
(55,0%)

5 
(12,5%)

Chuột rút, 
co cứng 

cơ (n=60)
9 

(15,0%)
16 

(26,7%)
35 

(58,3%) 0 (0,0)

Tê tay, 
tê chân 
(n=60)

7 
(11,7%)

11 
(18,3%)

42 
(70,0%) 0 (0,0)

Đau mỏi 
cổ vai 

gáy(n=60)
11 

(18,3%)
11 

(18,3%)
38 

(63,3%) 0 (0,0)

Nhận xét:  Trên 56 người có biểu hiện ợ hơi, ợ chua, 
đau, nóng vùng thượng vị ban đầu, sau 2 tháng sử 
dụng nước ion kiềm Magie: 46,4% cho phản hồi tích 
cực với 25,0% thấy các biểu hiện này giảm ít, 21,4% 
thấy giảm nhiều, 53,6% không thấy các biểu hiện 
thay đổi, không có đối tượng nghiên cứu thấy các 
biểu hiện này tăng nặng hơn.

Trên 40 người có biểu hiện tim đập nhanh, hồi hộp, 
căng thẳng, lo âu ban đầu, sau 2 tháng sử dụng nước 
ion kiềm Magie: 10% đối tượng nghiên cứu cảm 
nhận các biểu hiện này có suy giảm nhiều, 22,5% 
giảm ít, 55% không thấy thay đổi gì, bên cạnh đó có 
12,5% ngượi lại, cảm nhận các biểu hiện này tăng 
nặng hơn.

Trên 60 người có các biểu hiện chuột rút, co cứng 
cơ, tê tay, tê chân, đau mỏi cổ vai gáy ban đầu, sau 
2 tháng sử dụng nước ion kiềm Magie: có 41,7% cảm 
nhận các biểu hiện chuột rút, co cứng cơ giảm; 30% 
thấy các biểu hiện tê tay, tê chân có giảm; 36,7% 
thấy các biểu hiện đau mỏi cổ vai gáy giảm, không 
có trường hợp nào ghi nhận các trường hợp trên tăng 
nặng hơn. 

4. BÀN LUẬN

4.1. Cảm nhận chủ quan về chất lượng nước ion 
kiềm Magie

Kết quả khảo sát về mùi của nước cho thấy: 90,3% 
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khi uống không thấy có mùi bất thường, 9,7% thấy 
có mùi tanh hơn nước thường dùng. Điều này có 
thể được giải thích khi nước được bổ sung ion kiềm 
thổ Magie, với những người nhạy cảm với mùi, có 
thể cảm nhận mùi tanh của kim loại. Khảo sát cảm 
nhận vị của nước có 51,5% không nhận thấy có sự 
khác nhau giữa nước ion kiềm với nước lọc thông 
thường, 21,1% thấy ngọt hơn, 15,7% thấy mát hơn 
và 9,7% thấy tanh hơn nước thường dùng. Một số 
người cho biết nước kiềm có hương vị mát hơn hoặc 
ngọt hơn một chút được giải thích do độ pH cao hơn 
và hàm lượng khoáng chất, bao gồm canxi, magiê và 
kali. Những người khác có thể không nhận thấy sự 
khác biệt đáng kể hoặc có thể thích hương vị trung 
tính của nước thường. Về màu của nước: 93,3% thấy 
nước trong suốt, không có màu trong khi 3,0% thấy 
có cặn lắng và 3,7% phát hiện nước có vẩn đục. Tuy 
chúng tôi xét nghiệm đầu ra từ máy lọc nước không 
phát hiện cặn hay có độ đục, tình trạng phát hiện vẩn 
đục hay cặn có thể do nguyên nhân tới từ dụng cụ 
chứa nước để uống (cốc, bình, chai,…) chưa được 
vệ sinh sạch sẽ. Vì vậy, ngoài việc cung cấp nguồn 
nước bảo đảm chất lượng, chúng ta cũng cần quan 
tâm tới vệ sinh của dụng cụ đựng nước.

4.2. Cảm nhận chung về tác dụng của nước ion 
kiềm Magie

Trong nghiên cứu này, cảm nhận chung về tác dụng 
của nước ion kiềm Magie cho thấy 52,2% có cảm 
nhận tích cực trong đó: 22,4% thấy dễ tiêu hóa hơn, 
17,9% thấy có tác dụng giảm cân, 11,9% thấy da đẹp 
hơn. Trên đường tiêu hoá, tác dụng của nước ion kiềm 
chủ yếu đến từ sự cân bằng các vi khuẩn đường ruột. 
Sự phân giải thức ăn trong ruột sinh ra lượng chất 
acid, nên thức ăn càng ứ đọng lâu sẽ dẫn tới loạn 
khuẩn ruột, nước kiềm giúp cân bằng môi trường tạo 
điều kiện cho vi khuẩn đường ruột cân bằng. Nghiên 
cứu của Tashiro cho thấy ở những người dùng nước 
kiềm nhiều dấu hiệu lâm sàng khác nhau: tiêu chảy 
mãn tính, táo bón, lên men đường ruột, tăng tiết dịch 
vị đều được cải thiện [5].

4.3. Cảm nhận về tác động của nước ion kiềm  
Magie tới một số biểu hiện bệnh lý

Tác động của nước ion kiềm Magie tới các biểu 
hiện: Ợ hơi, ợ chua, đau, nóng vùng thượng vị trên 
đối tượng trong nghiên cứu này cho thấy: 46,4% 
cho phản hồi tích cực với 25,0% thấy các biểu hiện 
này giảm ít, 21,4% thấy giảm nhiều. Đây là những 
biểu hiện triệu chứng đặc trưng có thể xuất hiện khi 
viêm, loét dạ dày, tá tràng. Nghiên cứu của Tashiro 
đã chứng minh các kết quả tích cực trong điều trị 
các tổn thương ở niêm mạc dạ dày và ruột khi sử 
dụng kết hợp nước kiềm [5]. 

Trong nghiên cứu này, tác động của nước ion kiềm 
Magie tới các biểu hiện: Tim đập nhanh, căng thẳng, 
hồi hộp, lo âu cho thấy 32,5% đối tượng nghiên cứu 
cảm nhận các biểu hiện này có suy giảm, bên cạnh 

đó có 12,5% ngượi lại, cảm nhận các biểu hiện này 
tăng nặng hơn sau 2 tháng sử dụng. Với hệ thần 
kinh, bổ sung Magie đảm bảo tính bền vững của dẫn 
truyền thần kinh, điều hòa khả năng đáp ứng, hưng 
phấn của tế bào thần kinh. Nếu thiếu hụt Magie sẽ 
gây trạng thái dễ kích thích, căng thẳng thần kinh, 
co giật, tăng trương lực co cứng cơ, rối loạn các hoạt 
động cơ, giãn mạch [6]. Ngoài ra, nghiên cứu của 
Yoke Mun Chan cho thấy người uống nước kiềm có 
số giờ ngủ cao hơn uống nước thường [7]. Nghiên 
cứu khác của A. Marx cho thấy việc bổ sung Magie 
trong nước uống còn có tác dụng giảm các biểu hiện 
của bệnh lý tim thiếu máu cục bộ [8].

Tác động của nước ion kiềm Magie tới các biểu hiện: 
Chuột rút, co cứng cơ, tê tay, tê chân, đau mỏi cổ vai 
gáy trên đối tượng nghiên cứu cho thấy: có 41,7% 
cảm nhận các biểu hiện chuột rút, co cứng cơ giảm; 
30% thấy các biểu hiện tê tay, tê chân có giảm; 36,7% 
thấy các biểu hiện đau mỏi cổ vai gáy giảm. Nghiên 
cứu của Nakao cho thấy việc uống nước kiềm Magie 
giúp cải thiện mức độ các dấu hiệu biểu hiện tình 
trạng stress oxy hóa và tăng cường hoạt động chống 
oxy hóa của cơ thể, đây là một trong những nguyên 
nhân chính dẫn tới các biểu hiện chuột rút, co cứng 
cơ, tê tay, tê chân, đau mỏi cổ vai gáy không do 
chấn thương. Khi sử dụng nước kiềm Magie, các xét  
nghiệm thường quy về các dấu hiệu sinh học chỉ ra 
mức enzyme chống oxy hóa superoxide dismutase 
tăng 39%, axit thiobarbituric giảm 43% trong nước 
tiểu, tăng 8% cholesterol lipoprotein tỉ trọng cao 
và giảm 13% cholesterol toàn phần trong máu  [9].  
Nghiên cứu khác của Yoke Mun Chan cũng cho thấy 
uống nước kiềm cải thiện sức mạnh của cơ bắp [7].  

5. KẾT LUẬN

Nghiên cứu của chúng tôi ghi nhận đa số đối tượng 
nghiên cứu sau hai tháng sử dụng nước ion kiềm  
Magie bước đầu đều có cảm nhận chung tích cực về 
chất lượng nước, ảnh hưởng tới cơ thể. Tuy nhiên, do 
đây là nghiên cứu mô tả cắt ngang với thời gian theo 
dõi ngắn và không có nhóm chứng, cần có thêm các 
nghiên cứu đối chứng lâm sàng với quy mô lớn hơn 
để khẳng định chắc chắn về hiệu quả và độ an toàn 
của sản phẩm trong hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cộng 
đồng.
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